
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã 

 khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026-2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2026 của 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã 

khu vực I, II, III, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 182/TTr-SNV ngày    

08 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ 

các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026-2030. 

(Có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công giúp đỡ các 

xã tại Điều 1 thôi phụ trách, giúp đỡ kể từ ngày các xã có Quyết định công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn 

đốc và tổng hợp báo cáo kết quả công tác giúp đỡ các xã khu vực III của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 

15/01/2023, Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, CVCK); 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hằng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 
Số: 547/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 24 tháng 02 năm 2026 



PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP PHỤ TRÁCH, 

GIÚP ĐỠ CÁC XÃ KHU VỰC III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

1 Đoàn Kết 1 Công ty Cổ phần giống Bò sữa Mộc Châu 

2 Lóng Sập 

2 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu  

3 
Trung tâm Nước và Quan trắc Môi trường trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3 Chiềng Sơn 4 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh tỉnh Sơn La  

4 Tân Yên 

5 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh 

6 Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu 

5 Xuân Nha 7 Công an tỉnh  

6 Song Khủa 

8 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

9 
BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT 

tỉnh Sơn La 

7 Tô Múa 

10 Công ty CP tư vấn đầu tư giao thông Sơn La 

11 Công ty Điện lực Sơn La 

8 Mường Sại 

12 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

13 Văn phòng tỉnh ủy 

9 Mường Chiên 

14 
Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn 

La  

15 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La 



 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

10 Mường Giôn 16 Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh tỉnh Sơn La 

11 Mường Khiêng 17 Sở Xây dựng 

12 Co Mạ 

18 Sở Tư pháp 

19 Công ty Bảo Việt Sơn La 

13 Nậm Lầu 

20 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

21 
BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh Sơn La 

14 Muổi Nọi 22 
BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng công 

nghiệp và phát triển đô thị tỉnh  

15 Mường Bám 23 Trường Cao đẳng Sơn La 

16 Chiềng La 

24 Bệnh viện Quân y 6  

25 
Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây 

dựng trực thuộc Sở Xây dựng  

17 Long Hẹ 

26 
Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

27 Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn La 

18 Mường É 

28 
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

29 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

19 Bình Thuận 

30 BQL Bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Xây dựng 

31 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

20 Ngọc Chiến 

32 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

33 Ngân hàng Công thương - Chi nhánh tỉnh Sơn La 



 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

21 Chiềng Hoa 

34 Thanh tra tỉnh 

35 Công ty Thủy điện Sơn La 

22 Chiềng Lao 

36 
Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực 

Tây Bắc 

37 Bệnh viện Đa khoa cuộc sống tỉnh Sơn La 

23 Mường Bú 38 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 

24 Tạ Khoa 39 Sở Y tế 

25 Tà Xùa 

40 Sở Công thương 

41 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội SHB, Chi nhánh 

tỉnh Sơn La 

26 Xím Vàng 

42 
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 3 (địa bàn 

tỉnh Sơn La)  

43 Petrolimex Sơn La 

27 Pắc Ngà 

44 Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương 

45 Công ty Cổ phần xe khách Sơn La 

28 Chiềng Sại 

46 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn 

La 

47 Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 

29 Tường Hạ 

48 Sở Ngoại vụ 

49 
Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Sơn La 

30 Tân Phong 

50 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 

51 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 



 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

31 Mường Bang 

52 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La 

53 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La  

32 Gia Phù 54 Trường Đại học Tây Bắc 

33 Kim Bon 55 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi 

nhánh Sơn La II 

34 Suối Tọ 

56 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 

57 
Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Sơn 

La  

35 Mường Cơi 58 Thuế tỉnh Sơn La 

36 Phiêng Khoài 59 Ban Nội chính tỉnh ủy 

37 Chiềng Hặc 

60 Sở Khoa học và Công nghệ 

61 VNPT Sơn La - Viễn thông Sơn La 

38 Yên Sơn 62 Sở Tài chính 

39 Lóng Phiêng 

63 Kho bạc Nhà nước khu vực X (địa bàn tỉnh Sơn La) 

64 
Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước - Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

40 Chiềng Sung 65 Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy 

41 Chiềng Mai 

66 Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh  

67 Bệnh viện phổi tỉnh Sơn La 

42 Chiềng Mung 68 Văn phòng UBND tỉnh 

43 Mường Chanh 69 Sở Nội vụ 



 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

44 Phiêng Cằm 70 Sở Nông nghiệp và Môi trường 

45 Phiêng Pằn 

71 Chi cục dự trữ nhà nước khu vực V 

72 Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La 

46 Tà Hộc 73 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

47 Chiềng Khoong 74 Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

48 Chiềng Sơ 

75 Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La 

76 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

49 Mường Hung 

77 Sở Giáo dục và Đào tạo  

78 Bưu điện tỉnh Sơn La 

50 Nậm Ty 

79 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

80 Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Sơn La 

51 Huổi Một 

81 Trường Chính trị tỉnh 

82 Thống kê tỉnh Sơn La 

52 Bó Sinh 

83 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi 

nhánh Sơn La 

84 Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Sơn La 

53 Chiềng Khương 

85 Chi cục Hải quan khu vực X (tại Sơn La) 

86 Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La 

54 Mường Lầm 87 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - 

Chi nhánh tỉnh Sơn La 



 

STT Tên ĐVHC cấp xã STT Đơn vị phân công phụ trách, giúp đỡ 

55 Mường Lèo 88 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La  

56 Mường Lạn 89 
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Sơn La 

57 Púng Bánh 90 Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La 
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